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MOL
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


+ Yêu cầu HS biết và phát biểu đúng những khái niệm về Mol, khối lượng Mol và thể tích mol của chất khí
 

+ Cho HS biết được số Avogađro là con số rất lớn, có thể cân được bằng những đơn vị thông thường (g) và chỉ dùng cho những hạt vi mô
   
2)- Kỹ năng 

Rèn luyện kỹ năng tính toán và tư duy cho HS

B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

 + Sơ đồ điền khuyết


 + Tranh vẽ ảnh ( Hình 3.1 / SGK)


 + Bảng phụ

2)- Phương pháp dạy học


Đàm thoại nêu vấn đề, diễn giảng 
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


GV đặt vấn đề: Các em đã biết nguyên tử và phân tử có kích thước, khối lượng cực kì nhỏ bé (chỉ có thể thấy chúng bằng loại kính hiển vi điện tử có độ phóng đại hàng trăm triệu lần). Mặc dầu vậy, người nghiên cứu về hóa học cần phải biết được số nguyên tử, phân tử của các chất tham gia và tạo thành. Làm thế nào để biết được khối lượng hoặc thể tích các chất trước và sau phản ứng ?

Để thực hiện phản ứng này, người ta đưa khái niệm Mol vào môn hóa học và hôm nay các em sẽ được biết qua bài học. ( GV viết tựa bài )

	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
GV đặt vấn đề:

Các em cho biết: 

1 tá vở có bao nhiêu cuốn?

1 thế kỉ có bao nhiêu năm?
 
1 thiên gạch có bao nhiêu viên gạch ?


Vấn đề là khi nào người ta dùng những đơn vị: tá, thế kỉ, thiên? Trong cuộc sống khi sử dụng các số lượng lớn người ta dùng các đơn vị khác để đơn giản hơn. Trong hóa học cũng vậy, các em đã biết nguyên tử, phân tử là hạt rất nhỏ không thể cân, đo, đong, đếm từng nguyên tử được. Do đó khi sử dụng ta phải lấy chúng với số lượng hạt rất lớn, vì thế người ta đưa vào khái niệm mol. Vậy mol là gì? 

* GV sử dụng bảng phụ cho HS trả lời


1 mol n/tử sắt có bao nhiêu nguyên tử ?


1 mol p/ tử nước có bao nhiêu phân tử?


1 mol p/ tử H2 có bao nhiêu phân tử ?


Nếu lấy các chất có số mol bằng nhau thì số hạt vi mô có bằng nhau không, vì sao ?


* GV cần thông báo cho HS biết số 6.1023 được làm tròn từ 6,02204.1023 và số Avogađro chỉ dùng cho những hạt  vi mô: n/tử, p/tử ,…

* GV cần chú ý cho HS phân biệt: mol n/tử và mol p/tử

Cho HS làm bài tập củng cố: bài 1/a, c / SGK

* GV đưa ra nhận xét chung và kết luận


GV đặt vấn đề: 

1 n/tử hay p/tử không thể cân được vì chúng quá bé, nhưng N hạt có cân được không? Và khối lượng của N hạt như thế nào? Chúng ta tìm hiểu sang phần 2 : Các em hãy thảo luận và trả lời câu hỏi:
 - Khối lượng mol là gì ?
 - 1 mol n/tử sắt có khối lượng bằng bao nhiêu gam ? vì sao ?
 - 1 mol p/tử CO2 có khối lượng bằng bao nhiêu gam ?

Hãy nhận xét về số trị và đơn vị của NTK(PTK) với khối lượng mol ng/tử (p/tử)

* GV dùng bảng điền khuyết cho các nhóm thực hiện

* GV chuyển ý:
  Theo phần trên ta thấy 1 mol các chất khác nhau có khối lượng khác nhau, vậy thể tích của 1 mol của các chất khác nhau như thế nào? 

Các em hãy tìm hiểu qua phần III: Thể tích mol của chất khí
- Cho HS quan sát tranh vẽ theo hình 3.1/ SGK và nêu nhận xét về thể tích của chúng và trả lời câu hỏi:
   - Thể tích mol chất khí là gì?
   - Ở cùng điều kiện về t0 và áp suất, thì 1 mol của các chất khí khác nhau có thể tích như thế nào ?
  
- Nếu đo chúng ở t0 = 00C và 1 atm ( gọi là đktc) thì thể tích của 1mol các khí đó ( H2, N2, CO2) bằng bao nhiêu
 
- 
Khối lượng của chúng như thế nào ?


* GV thông báo thêm: 

Thể tích mol của những chất rắn hoặc chất lỏng khác nhau là không như nhau, các em không tìm hiểu về chúng.


Để tổng kết bài GV cho học sinh ( từng nhóm) thực hiện vào bảng điền khuyết ( dán kết quả vào ô thích hợp)


	- 12 cuốn
- 100 năm
- 1000 viên

HS thảo luận theo nhóm
Gọi từng HS nhóm đại diện mỗi nhóm phát biểu
( HS các nhóm trả lời các câu hỏi trong bảng phụ



Các nhóm thảo luận

HS làm trên bảng phụ  và cho từng nhóm nhận xét kết quả





Từng nhóm thảo luận và thông báo kết quả



- HS đọc k/n trong SGK


- 56g


-
44g


Chúng có cùng số trị  nhưng khác đơn vị

HS quan sát tranh và cho các nhóm thảo luận để trả lời các vấn đề nêu ra.

- 
Gọi HS từng nhóm trả lời (sgk)

- Chiếm thể tích bằng nhau


- 
Có thể tích đều là 22,4 lít



- 
Khác nhau

- HS các nhóm sẽ cử các em lần lượt lên dán kết quả vào bảng


Cho HS đọc phần ghi nhớ SGK

	I/ Mol là gì?

+ SGK

+ Ví dụ:
 
 - 1 mol n/tử nhôm có N (6,02.1023) n/tử nhôm

 - 1 mol phân tử nước có N p/tử nước


Vậy: 


- 1 mol bất kỳ chất nào đều chứa N hạt vi mô


- Các chất có mol bằng nhau thì có cùng số hạt


Số hạt = Số mol (n) . N
II/ Khối lượng mol: (M)


+ SGK
 
+ Ví dụ:
 H = 1đvC
( 
MH
= 1g
O2 = 32đvC 
( 
Mo2 
= 32g


Nhận xét:

1 mol chất khác nhau tuy có cùng số hạt (n/tử, p/tử) nhưng có khối lượng khác nhau

III/ Thể tích mol của chất khí là gì ? 

- Ghi SGK

- Nhận xét:


Ở cùng điều kiện về t0, p thì các chất có cùng số mol thì cùng thể tích và ngược lại



D-CỦNG CỐ

+ Củng cố từng phần.

+
 Đọc thêm phần “Em có biết” trang 64 sách giáo khoa.
E-DẶN DÒ


+ Làm bài tập 1 ( 4/SGK/trang 65. 

+ Chuẩn bị bài 19 : “CHUYỂN ĐỔI GIƯÃ KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT”.
BẢNG PHỤ

Hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào ô thích hợp

	Công thức hoá học
	Nguyên tử khối (Phân tử khối)
	Khối lượng mol

	
Cu
	
	
M Cu 
=
	

	
N2
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N

M


=
	

	
H2O
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HO
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Cho các kết quả có sẳn, học sinh chọn và dán vào vị trí đúng.
SƠ ĐỒ ĐIỀN KHUYẾT 
	Lượng chất
	Số nguyên tử, phân tử
	Khối lượng
	Thể tích khí
(điều kiện chuẩn)

	1 mol nguyên tử Fe

	
	
	

	1 mol phân tử N2

	
	
	

	0,2 mol phân tử SO2

	
	
	

	1,2 mol phân tử CaCO3
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= 28 (g)
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Bài 19

CHUYỂN ĐỔI GIỮA
KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT
A-MỤC TIÊU


+ Học sinh biết chuyển đổi lượng chất (số mol chất) thành khối lượng chất và ngược lại.

+ Học sinh biết chuyển đổi lượng chất khí thành thể tích chất khí và ngược lại.

B-CHUẨN BỊ


1)- Phượng pháp


Đàm thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.


2)- Đồ dùng dạy học



+ Phiếu học tập.


+ Sơ đồ động.



+ Bảng phụ.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ


+ Mol là gì? Khối lượng mol là gì?


+ Tìm khối lượng cuả 1 mol phân tử Oxi.


+ Ở điều kiện chuẩn, 1 mol chất khí chiếm thể tích là bao nhiêu?


2)- Tổ chức dạy và học 


Đặt vấn đề : trong tính toán hoá học, ta thường phải chuyển đổi giữa lượng chất (số mol chất) và khối lượng chất, giưã lượng chất khí và thể tích khí. Vậy giưã lượng chất và khối lượng, giưã lượng chất khí và thể tích khí có mối quan hệ với nhau thế nào ?
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	Hoạt động 1:

Cho học sinh tính khối lựơng cuả :



. 0,25 mol CO2


(biết 
[image: image7.wmf]2

CO

M

= 44 g)


. 0,5 mol Fe



(biết M Fe = 56 g)

Hướng dẫn cho học sinh rút ra công thức tính m, n, M.


- Phát phiếu học tập (làm bài tập 1, 2).

- Treo bảng phụ (câu trả lời).


( Nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2

Chuyển ý sang phần II.


Tìm thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn cuả :



. 0,5 mol khí O2


. 0,2 mol khí CO2

Hướng dẫn học sinh rút ra công thức tính V, n.


- Cho học sinh làm bài tập 3 (phiếu học tập)

- Cho học sinh thảo luận bài tập 4 trong phiếu học tập.


( Rút ra mối quan hệ giưã m, n, V.


	1 mol CO2
(
44 (g)
0,25 mol CO2
(
x   (g) ?

x = eq \s\do3(\f(025 . 44,1)) = 11 (g)
1 mol Fe
(
56 (g)

0,5 mol Fe
(
y   (g) ?

y = eq \s\do3(\f(0.5 . 56,1)) = 28 (g)


( Học sinh rút ra công thức.


Học sinh vận dụng công thức tính số mol, khối lượng mol.
· Thảo luận nhóm

· Học sinh tự giải.


( Rút ra công thức.


- Làm vào phiếu học tập và lên bảng sưả bài tập.


- Thảo luận, chọn kết quả đúng.

	I/-Chuyển đổi giưã lượng chất và khối lượng chất






   m = n . M (g)

n  : số mol (mol)


m : khối lượng chất (gam)


M : khối lượng mol cuả chất (gam)



n = eq \s\do3(\f(m,M)) (mol)



M = eq \s\do3(\f(m,n)) (g)
II/-Chuyển đổi giưã lượng chất và thể tích chất khí





    V = n . 22,4 (l)

n : số mol chất khí (mol)


V : thể tích chất khí (lit)


( n = eq \s\do3(\f(V,22.4)) (mol)

[image: image8.wmf]



D-CỦNG CỐ


+ Giáo viên chia lớp thành 2 đội, yêu cầu học sinh bổ sung công thức đúng dưới dạng sơ đồ động.

+ Học sinh viết công thức vào giấy rời và ráp vào dấu (?) theo sơ đồ :





m

n

 V
E-DẶN DÒ


+ Học thuộc công thức


+ Làm bài tập trang 67 sách giáo khoa.
PHIẾU  HỌC  TẬP

Bài tập 1


Tính số mol cuả 8 g Cu ( M Cu = 64 (g) )

Bài tập 2


Tính khối lượng mol cuả hợp chất A, biết rằng 0,125 mol chất này có khối lượng 12,25 (g)


Bài tập 3


Tính số mol có trong 1,12 (l) khí SO2 ( ở điều kiện chuẩn )


Bài tập 4


Khối luợng cuả 6,72 (l) khí N2 (ở điều kiện chuẩn) là :



a. 4,2 (g)

b. 8,4 (g)



c. 12,6 (g)

d. 16,8 (g)


Câu hỏi thảo luận


Có 4 (g) khí H2 và 4 (g) khí O2. Có 2 ý kiến cho rằng :




a. Số phân tử trong 2 khối lượng chất trên bằng nhau.




b. Số phân tử trong 4 (g) H2 nhiều hơn số phân tử trong 4 (g) O2


Ý kiến nào đúng ?
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LUYỆN TẬP

CHUYỂN ĐỔI GIƯÃ 

KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT
A-MỤC TIÊU


+ Học sinh biết chuyển đổi lượng chất (số mol chất) thành khối lượng chất và ngược lại.


+ Học sinh biết chuyển đổi lượng chất khí thành thể tích chất khí và ngược lại.

+ Biết chuyển đổi từ khối lượng chất sang thể tích cuả chất khí (và ngược lại) qua đại lượng trung gian là Lượng chất (số mol).
B-CHUẨN BỊ


1)- Phượng pháp


Đàm thoại, thảo luận nhóm.


2)- Đồ dùng dạy học



+ Sơ đồ động.



+ Bảng phụ.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ


+ Công thức xác định lượng chất (số mol) khi biết khối lượng chất.


+ Công thức xác định lượng chất (số mol) khi biết thể tích chất khí (ở điều kiện chuẩn).


+ Ở điều kiện chuẩn, 1 mol chất khí chiếm thể tích là bao nhiêu?


2)- Tổ chức dạy và học
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	Bài tập 3/trang 67

- Công thức xác định khối lượng khi biết lựọng chất  ?

- Từ đó suy ra công thức xác định lượng chất khi biết khối lượng ?

- Học sinh làm câu a.

- Giáo viên yêu cầu một vài học sinh nhận xét kết quả, điều chỉnh các sai sót (nếu có).

- Công thức xác định thể tích chất khí (ở điều kiện chuẩn) khi biết lượng chất ?

- Học sinh làm câu b.


- Từ m và V có thể chuyển đổi với nhau được không? Bằng cách nào?

- Vận dụng làm câu c.

Bài tập 6/trang 67

- Để vẽ hình khối so sánh thể tích cuả các chất khí đã cho chúng ta cần phải xác định điều gì ?

- Trình bày phương pháp

Giáo viên thông báo : trong cùng 1 điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cuả các chất khí cũng chính là tỉ lệ về số mol.



[image: image9.wmf]2

CO

n

> 
[image: image10.wmf]2

H

n

> 
[image: image11.wmf]2

O

n

> 
[image: image12.wmf]2

N

n


(
[image: image13.wmf]2

CO

V

> 
[image: image14.wmf]2

H

V

> 
[image: image15.wmf]2

O

V

> 
[image: image16.wmf]2

N

V



- Giáo viên lưu ý : ở điều kiện chuẩn 1 mol chất khí bất kỳ chiếm thể tích là 22,4 lit. Nhưng nếu ở 20o C và áp suất 1 at thì 1 mol chất khí bất kỳ sẽ chiếm thể tích là 24 lit.

- Khi đó công thức tính thể tích khí được viết như thế nào? 


- Từ đó rút ra công thức tìm lượng chất.

	
m = n . M (g)

n = eq \s\do3(\f(m,M)) (mol)

- Các nhóm thảo luận, tính toán và nêu kết quả trên bảng con.

- Học sinh ghi vào vở bài tập.


V = n . 22,4 (l)

- Các nhóm thảo luận, tính toán và nêu kết quả trên bảng con.


Học sinh thảo luận nhóm và cử đại diện lên bảng viết sơ đồ chuyển đổi giưã m và V qua đại lượng trung gian là n.

Các nhóm thảo luận và tính toán.

Phải tìm thể tích cuả các chất khí đó.


- Tìm số mol cuả mỗi khí dưạ vào công thức n = eq \s\do3(\f(m,M))

- Tìm thể tích cuả mỗi khí :



VKhí = n . 22,4


- Vẽ hình so sánh.

V = n . 24 (lit)


n = eq \s\do3(\f(V,24)) (mol)


	Bài tập 3/trang 67
a) n Fe = eq \s\do3(\f(28,56)) = 0,5 (mol)
n Cu = eq \s\do3(\f(64,64)) = 1    (mol)

n Al = eq \s\do3(\f(5.4,27)) = 0,2 (mol)

b)
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c)
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n hỗn hợp = 
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= 0,01 + 0,02 + 0,02
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Bài tập 6/trang 67
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Kết luận
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Vẽ hình khối theo kết quả.




D-DẶN DÒ


+ Làm bài tập 4, 5/trang 67 sách giáo khoa. (dưạ vào phần lưu ý cuả Giáo viên)

+ Chuẩn bị bài 19 : “TỈ KHỐI CUẢ CHẤT KHÍ”.

Tuần  
15



Tiết 
29

Bài 20

TỈ KHỐI CUẢ CHẤT KHÍ
A-MỤC TIÊU
a)-Kiến thức

+ Học sinh biết cách xác định tỉ khối cuả khí A đối với khí B.

+ Học sinh biết cách xác định tỉ khối cuả một chất khí đối với không khí.

+ Hiểu được ý nghiã cuả tỉ khối để so sánh nặng, nhẹ giưã hai chất khí.

b)-Kỹ năng

+ Biết vận dụng để giải các bài toán hoá học có liên quan đến tỉ khối cuả chất khí.

+ Dưạ vào tỉ khối để tính khối lượng mol cuả chất khí.

B-CHUẨN BỊ


1)- Đồ dùng dạy học
+ Sơ đồ phóng đại hình vẽ trang 68 sgk.


+ Sơ đồ điền khuyết củng cố kỹ năng sử dụng công thức tính tỉ khối và vận dụng so sánh nặng nhẹ giưã hai chất khí.


+ Vài quả bóng được bơm vào khí hiđro và khí cacbonic.

2)- Phượng pháp
Đặt vấn đề, thảo luận.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ
Tính khối lượng cuả :



a)- 5,6 lit khí Cacbonic 



b)- 11,2 lit khí Oxi. (Tất cả các khí đều đo ở điều kiện chuẩn).


2)- Tổ chức dạy và học 

Đặt vấn đề : Qua kết quả tính toán trên ta thấy :
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 có nghiã là 11,2 lit khí Oxi nặng hơn 5,6 lit khí Cacbonic nhưng nếu cùng một thể tích bằng nhau thì khí Oxi nặng hay nhẹ hơn khí Cacbonic? 


Thực tế trong cùng một điều kiện, những thể tích bằng nhau cuả các chất khí khác nhau thì nặng nhẹ khác nhau (cho học sinh quan sát các quả bóng đã chuẩn bị). Khái niệm Tỉ khối sẽ giúp chúng ta hiểu rõ được vấn đề này đồng thời cũng giúp chúng ta xác định được khí này nặng hay nhẹ hơn khí kia bao nhiêu lần ?
	Hoạt động cuả giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	( Hoạt động 1 :

Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?


Cho học sinh xem lại sơ đồ thể tích mol chất khí (hình 3.1 trang 64) và nhắc lại trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì thể tích mol các chất khí bằng nhau nhưng khối lượng mol lại khác nhau.


Câu hỏi : Quan sát sơ đồ em cho biết Khối lượng mol cuả CO2 và H2? Từ đó hãy nhận xét H2 nặng hay nhẹ hơn CO2?


Người ta viết Tỉ khối cuả CO2 đối với H2 là :



[image: image41.wmf]2

22

2

=

CO

CO/H

H

M

d

M



Cho biết CO2 nặng hơn N2 bao nhiêu lần?




Vậy trường hợp tổng quát biểu thức tính tỉ khối cuả khí A đối với khí B được viết thế nào? 


Thông báo : Tỉ khối cuả khí A đối với khí B là tỉ số giưã khối lượng mol cuả khí A và khí B. (Yêu cầu học sinh nhắc lại)


Theo em thì đơn vị cuả tỉ khối là gì? Giáo viên cho học sinh thảo luận và giải thích về mặt thứ nguyên


Dùng bảng phụ cho học sinh vận dụng làm bài tập 1.a trang 69.

( Hoạt động 2 :

Cho học sinh quan sát lại quả bóng bơm đầy khí Hiđro. Tại sao bóng bay được?


Tại sao quả bóng bơm khí Cacbonic không thể bay lên?


Đặt vấn đề : trong quá trình tìm hiểu về tính chất vật lý cuả một chất khí nào đó cần biết khí đó nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần? Do đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về tỉ khối cuả một chất khí đối với không khí.


Nếu biết khối lượng mol cuả không khí là 29 gam thì tỉ khối cuả khí A đối với không khí được tính thế nào?


Triển khai tương tự như hoạt động 1 để học sinh xây dựng bài viết.


Dùng bảng phụ cho học sinh vận dụng làm bài tập 1.b trang 69.

Em hiểu thế nào khi nói tỉ khối cuả khí A đối với không khí là 1,1


Qua biểu thức vưà ghi em có thể tìm được khối lượng mol chất A được không?

( Hoạt động 3 :

Như vậy trong biểu thức Tỉ khối nếu biết được khối lượng mol cuả một chất và Tỉ khối ta có thể xác định được khối lượng mol cuả chất còn lại.


Dùng bảng phụ cho học sinh làm bài tập 2a, 2b trang 69.


	
So sánh về khối lượng cuả hai chất khí đó khi chúng có cùng một thể tích.
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 CO2 nặng hơn H2.
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Các nhóm thảo luận và lần lượt đưa ra kết luận.

Vì Hidro nhẹ hơn không khí.


 Vì khí Cacbonic nặng hơn không khí.

Học sinh thảo luận nhóm để đưa đến công thức :         
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Khí A nặng hơn không khí 1,1 lần.
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 M A = M B . d A / B
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	I/-Tỉ khối cuả khí A đối với khí B

   Là tỉ số giưã khối lượng mol cuả khí A và khí B. 


 Công thức :
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   Đơn vị :

   d A / B : tỉ khối cuả khí A đối với khí B (hư số)
   M A , M B : Khối lượng mol cuả khí A, B (gam)

Nhận xét
d A / B < 1 : Khí A nhẹ hơn B

d A / B > 1 : Khí A nặng hơn B

II/-Tỉ khối cuả khí A đối với không khí 

   Là tỉ số giưã khối lượng mol cuả khí A và không khí. 

   Công thức :
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   Đơn vị :

   d A / kk : tỉ khối cuả khí A đối với không khí (hư số)
   M A    : Khối lượng mol cuả khí A (gam)

Nhận xét

d A / kk < 1 : Khí A nhẹ hơn không khí


d A / kk > 1 : Khí A nặng hơn không khí


Áp dụng :

(học sinh làm bài tập 2a, 2b trang 69).




D-CỦNG CỐ


Bài tập 3a, 3b trang 69.

E-DẶN DÒ


Xem trước bài “TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC”.

Tuần  
15



Tiết 
30


Bài 21
TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


Từ công thức hoá học học sinh biết xác định thành phần phần trăm theo khối lượng cuả các nguyên tố hoá học tạo nên hợp chất.

2)- Kỹ năng

Tính toán.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

Sách giáo khoa, sách giáo viên.

2)- Phương pháp dạy học

Phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Viết công thức tính tỉ khối cuả khí A đối với khí B và khí A đối với không khí.


+ Sửa baì tập.


2)- Tổ chức dạy và học

Đặt vấn đề : Nếu biết công thức hoá học cuả một chất ta có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố. Vậy cách xác định đó như thế nào?
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	Hoạt động 1

- Treo bảng phụ viết Các bước tiến hành phần 1 chữ đậm trang 71 sách giáo khoa.

- 
Treo bảng phụ viết đề bài ví dụ 1.


- 
Hướng dẫn từng bước ví dụ 1.


- 
Tính 
[image: image60.wmf]2
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- 
Xác định 1 mol phân tử nước có bao nhiêu mol nguyên tử H và bao nhiêu mol nguyên tử O ?

- Tính m H , m O ?

- Tính % H, % O ?

Hoạt động 2

-
Giáo viên treo bảng phụ viết đề bài ví dụ 2

- 
Giáo viên nhận xét


- Có thể tính %O như sau : 

% O = 100 % - (% H + % S)
	
- Học sinh đọc các bước tiến hành.


- Học sinh ghi ví dụ 1.


- Học sinh nhắc lại từng bước một và cách giải.


- 
Học sinh ghi ví dụ 2.

- 
Một học sinh làm trên bảng.


- 
Các nhóm làm trên bảng con.


- Các nhóm báo cáo kết quả.


- 
Các nhóm nhận xét.
	I/-Biết công thức hoá học cuả hợp chất, hãy xác định thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất

- Tìm khối lượng mol cuả hợp chất.


- Tìm số mol nguyên tử cuả mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.


- Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng cuả mỗi nguyên tố.


Thí dụ 1:

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng cuả các nguyên tố Hidro (%H) và Oxi (%O) trong hợp chất nước (H2O).


[image: image61.wmf]2
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-
Trong 1 mol H2O có 2 mol nguyên tử H và 1 mol nguyên tử O.


m H = 1 . 2 = 2 (g)


m O = 16 . 1 = 16 (g)


%H = eq \s\do3(\f(2,18)) . 100 % = 11,1%


%O = eq \s\do3(\f(16,18)) . 100 %= 89,9%

Thí dụ 2

Tính thành phần phần trăm theo khối lượng cuả các nguyên tố Hidro (%H), lưu huỳnh (%S), oxi (%O) trong hợp chất H2SO4.



m H = 1 . 2 = 2 (g)



m S = 32 . 1 = 32 (g)


m O = 16 . 4 = 64 (g)
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= eq \s\do3(\f(2,98)) . 100% =2%


%S
= eq \s\do3(\f(32,98)) . 100% =32,7%

%O 
= eq \s\do3(\f(64,98)) . 100% =65,3%




D-CỦNG CỐ


+ Các bước để làm bài toán tính thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.


+ Bài tập 1.a/trang 71 sách giáo khoa.
E-DẶN DÒ


+ Bài tập 1b, 1c, 3/trang 71 sách giáo khoa.

+ Chuẩn bị trước mục 2 “Biết thành phần nguyên tố, xác định công thức hoá học” trong bài “TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC”.
Tuần  
16



Tiết 
31


Bài 21

TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 

(tiếp theo)
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


Từ thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất học sinh biết cách xác định công thức hoá học cuả hợp chất.

2)- Kỹ năng

Tính toán.

B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

Sách giáo khoa, sách giáo viên.


2)- Phương pháp dạy học

Phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

 Sửa baì tập 

2)- Tổ chức dạy và học

Đặt vấn đề : Từ công thức hoá học ta biết được % khối lượng các nguyên tố. Ngược lại nếu biết % khối lượng các nguyên tố ta có thể lập được công thức hoá học cuả hợp chất.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
- Nhắc lại cách tính %H trong H2O.

- Hãy xác định m H nếu biết được %H.


- Hãy tính n H ?


- Từ số mol ta có thể viết được công thức hoá học cuả chất. Vậy các bước đó như thế nào?

- Treo bảng phụ viết Các bước tiến hành phần 2 chữ đậm trang 71.
Hoạt động 1

- Treo bảng phụ viết đề bài ví dụ 1.

- Hướng dẫn từng bước ví dụ 1.


- Tính m C , m H

- Tính n C , n H

- Nhận xét trong 16 g hợp chất có bao nhiêu mol nguyên tử C và bao nhiêu mol nguyên tử O ?

- Suy ra số nguyên tử C và số nguyên tử H trong 1 phân tử hợp chất.


- Suy ra công thức hoá học.
Hoạt động 2

-
Giáo viên treo bảng phụ viết đề bài ví dụ 2.


-
Giáo viên nhận xét.


-
Lưu ý cách tính

%O = 100% - (%H +%S)

	
%H = eq \s\do3(\f(2,18)) . 100 % = 11,1%

m H = eq \s\do3(\f(11.1,100)) . 18 = 2 (g)

n H = eq \s\do3(\f(2,1)) = 2 (mol)

- Học sinh đọc các bước tiến hành.


-  Học sinh ghi ví dụ 1.


- Học sinh nhắc lại từng bước một cách giải.


- Các nhóm trả lời câu hỏi cuả giáo viên.


- 
Học sinh ghi ví dụ 2.

- Một học sinh làm trên bảng.


- 
Các nhóm làm vào bảng con.


-
Các nhóm báo cáo kết quả.


- 
Các nhóm nhận xét.
	II/-Biết thành phần các nguyên tố hãy xác định công thức hoá học

- Tìm số mol nguyên tử cuả mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất.


- Lập công thức hoá học.


Thí dụ 1

Một hợp chất có thành phần các nguyên tố là %C=75% , %H=25% . Biết hợp chất có khối lượng mol là 16g. Hãy xác định công thức hoá học cuả hợp chất đó.

m C = eq \s\do3(\f(75,100)) . 16 = 12 (g)

m H = eq \s\do3(\f(25,100)) . 16 = 4 (g)

n C = eq \s\do3(\f(12,12)) = 1 (mol)

n H =  eq \s\do3(\f(4,1))  = 4 (mol)

-
Có 1 mol nguyên tử C và 4 mol nguyên tử H.


-
Có 1 nguyên tử C và 4  nguyên tử H.


-
CH4

Thí dụ 2

Hợp chất A có M A = 98 (g) và thành phần các nguyên tố là %H=2,04% ; %S=32,65% còn lại là oxi. Xác định công thức hoá học cuả A.

-
H2SO4




D-CỦNG CỐ


+ Các bước để làm bài toán tìm công thức hoá học khi biết thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong hợp chất.


+ Bài tập 2.a/trang 71 sách giáo khoa.
E-DẶN DÒ


+ Bài tập 2b, 4, 5/trang 71 sách giáo khoa.


+ Chuẩn bị trước bài “TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC”
Tuần  
16



Tiết 
32

Bài 22
TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 

A-MỤC TIÊU


Từ phương trình hoá học và những số liệu cuả bài toán học sinh biết được cách xác định khối lượng cuả những chất tham gia hoặc khối lượng các sản phẩm (chất tạo thành).
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Bảng phụ 1 “Các bước giải toán”

+ Bảng phụ 2 “Các công thức tính toán cần nhớ”.


+ Bảng phụ 3 “Các bài toán tính khối lượng chất tham gia và sản phẩm trong một phản ứng hoá học” 

Giáo viên có thể thực hiện bảng phụ trên phim để chiếu trên máy chiếu trừ bảng phụ 1 và 2.

2)- Phương pháp dạy học

Phương pháp phát vấn, thuyết trình, thảo luận nhóm.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Viết các công thức tính số mol cuả chất.


+ Viết các công thức tính khối lượng chất.

+ Viết các công thức tính thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn, ở nhiệt độ phòng.

+ Các phần trả lời cuả học sinh được viết trên bảng phụ 2 và giáo viên treo trên góc cuả bảng.

2)- Tổ chức dạy và học

Đặt vấn đề : Cơ sở khoa học để sản xuất các chất hoá học trong ngành công nghiệp hoặc điều chế một chất hoá học nào đó trong phòng thí nghiệm, đó là phương trình hoá họ. Dưạ vào phương trình hoá học, người ta có thể tìm được khối lượng chất tham gia để điều chế một khối lượng sản phẩm nhất định, hoặc với một khối lượng chất tham gia nhất định sẽ biết điều chế được một khối lượng sản phẩm là bao nhiêu. Đây cũng là vấn đề mà hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu làm sao để thực hiện điều đó.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	Hoạt động 1

- Các nhóm hãy thuyết trình về phần chuẩn bị cuả mình “Các bước tính theo phương trình hoá học”

- Giáo viên hướng các bước theo đúng trình tự, mỗi bước giáo viên yêu cầu học sinh viết lên bảng phụ 1.

- Giáo viên có thể gợi ý bằng các câu hỏi sau :


- Chúng ta tính toán theo gì?

- Vậy điều bắt buộc đầu tiên ta phải làm gì ?


- Có phương trình hoá học ta có thể lập tỉ lệ gì ?

- Đề cho m A hoặc VKhí (dkc) ta tính được gì ?

- Dưạ vào tỉ lệ số mol và số mol chất có trên phương trình hoá học ta tính số mol các chất còn lại được không? Bằng cách nào ?


Ví dụ 1


1 mol

1 mol


0,5 mol

? mol


Ví dụ 2


1 mol

2 mol



0,5 mol

? mol


- Có được số mol các chất, nếu đề bài hỏi khối lượng chất trong PTHH ta có thể trả lời được không? Dưạ vào đâu để giải quyết vấn đề này?

- Vậy là chúng ta đã cùng nhau thiết lập được các bước tiến hành tính theo PTHH.

Giáo viên treo bảng 2 các bước tính theo PTHH lên góc bảng còn lại. Yêu cầu học sinh đọc lại đến khi quan sát thấy các học sinh trong lớp viết vào tập xong.
Hoạt động 2

Bây giờ bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm ?

Chúng ta cùng thực hiện ví dụ sau :


Giáo viên treo lên bảng (giưã) bảng 3 gồm 4 ví dụ :


+ Ví dụ 1/trang 72


+ Ví dụ 2/trang 72


+ Ví dụ 3 : đốt cháy 5,4 g bột nhôm trong khí oxi người ta thu được nhôm oxit (Al2O3). Hãy tính khối lượng nhôm oxit thu được. (Al=27 ; O=16)


+ Ví dụ 4 : Tính khối lượng vôi tôi Ca(OH)2 thu được khi tôi 560 kg vôi sống CaO. Cho biết phương trình hoá học cuả phản ứng là :

CaO  +  H2O  (  Ca(OH)2


(Ca=40 ; O=16 ; H=1)


- Ví dụ 1, 2 giáo viên hướng dẫn từng giai đoạn và yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện.
Hoạt động 3

​- Yêu cầu các nhóm 1, 2 thảo luận và giải ví dụ 3.

​- Yêu cầu các nhóm 3, 4 thảo luận và giải ví dụ 4.


Giáo viên quan sát và yêu cầu các nhómbáo kết quả cuả mình, đồng thời yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện.


Lưu ý


Khi m (kg) chúng ta cứ để nguyên. Khi tính m ta có đơn vị (kg), chúng ta không cần chuyển đơn vị.

Sau mỗi phần thực hiện cuả học sinh giáo viên nhấn lại các bước thực hiện như củng cố kiến thức để khắc sâu kiến thức cho học sinh.

	
-
 PTHH

· Viết PTHH
· Lập tỉ lệ số mol
· Số mol chất


? = eq \s\do3(\f(1 . 0.5,1)) = 0,5 mol

? = eq \s\do3(\f(2 . 0.5,1)) = 1 mol


Tìm số mol các chất còn lại trên phương trình hoá học.


Tính các dữ kiện đề bài hỏi dưạ vào công thức đã học.

Thực hiện ví dụ 1 và 2 song song nhau.


Thực hiện ví dụ 3 và 4 song song nhau.


	Các bước tính theo PTHH


Bảng 1

1)- Bằng cách nào tìm được khối lượng chất tham gia và sản phẩm ?


Ví dụ 1


Ghi phần giải trên bảng.


Ví dụ 2


Ghi phần giải trên bảng.


Ví dụ 3


Ghi phần giải trên bảng.


Ví dụ 4


Ghi phần giải trên bảng.




D-CỦNG CỐ


Nhắc lại các bước tính theo PTHH
E-DẶN DÒ


Chuẩn bị nội dung phần 2 cuả bài.
Tuần  
17



Tiết 
33

Bài 22

TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 

(tiếp theo) 

A-MỤC TIÊU


Từ phương trình hoá học và những số liệu cuả bài toán học sinh biết được cách xác định thể tích cuả những chất khí tham gia hoặc thể tích chất khí các sản phẩm (chất tạo thành).

B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Bảng phụ 1 “Các bước giải toán”


+ Bảng phụ 2 “Các công thức tính toán cần nhớ”.


+ Bảng phụ 4 “Các bài toán tính thể tích chất khí tham gia và sản phẩm trong một phản ứng hoá học” 


+ Bảng phụ 5 “Các bài toán tổng hợp”


Giáo viên có thể thực hiện bảng phụ trên phim để chiếu trên máy chiếu trừ bảng phụ 1 và 2.


2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp phát vấn, thuyết trình, thảo luận nhóm.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


Đặt vấn đề : Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm ?
	Hoat động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh 
	Nội dung ghi bài

	Hoạt động 4

- Giáo viên treo bảng 4 lên bảng ở giưã gồm 4 ví dụ :


+ Ví dụ 1 sgk/trang 73



+ Ví dụ 2 sgk/trang 74



+ Ví dụ 3 : Người ta đốt khí hidro trong khí Oxi tạo 3,6 g nước. Hãy tính thể tích khí hidro và khí oxi tham gia phản ứng. (Các khí đo ở đkc)


+ Ví dụ 4 : Cho 6,5 g kẽm vào dung dịch axit clohidric (HCl) người ta thu được muối Kẽm clorua và khí hidro. Hãy tính thể tích khí hidro sinh ra.


a)- Ở đkc.



b)- Ở nhiệt độ phòng. Biết rằng ở nhiệt độ phòng 1 mol chất khí bất kỳ có thể tích là 24 lit.

- Giáo viên thực hiện tương tự phần 1. Giáo viên cho 4 nhóm  thảo luận mỗi ví dụ 

- Quan sát quá trình làm việc cuả các nhóm và yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện.


- Giáo viên yêu cầu các nhóm nhận xét đúng sai và phân tích để khắc sâu kiến thức.


- Tiếp tục giáo viên treo bảng 5 gồm các bài tập 1, 2, 3/trang 75 sách gaío khoa. Yêu cầu các nhóm thực hiện :


+ Nhóm 1 : 1/75



+ Nhóm 2 : 2/75



+ Nhóm 3 : 3a, 3b/75



+ Nhóm 4 : 3c, 3d/75


- Thực hiện tương tự phần 1, phần 2.

- Thông qua đáp án cuả học sinh, giáo viên một lần nưã củng cố cho học sinh nắm chắc các kiến thức đã học.


	
Học sinh thực hiện 4 ví dụ song song trên bảng.


- Học sinh thực hiện song song trên bảng.

	
2)- Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm ?


+ Thí dụ 1 : ghi phần giải trên bảng.



+ Thí dụ 2 : ghi phần giải trên bảng.



+ Thí dụ 3 : ghi phần giải trên bảng.



+ Thí dụ 4 : ghi phần giải trên bảng.


- Ghi các phần giải vào tập bài tập.




D-CỦNG CỐ


+ Trình bày các bước giải toán.


+ Các công thức cần nhớ

E-DẶN DÒ


+ Học thuộc các công thức cần nhớ và các bước giải toán. Đồng thời ôn lại các kiến thức đã học để tiết sau chúng ta luyện tập chuẩn bị thi học kỳ I.

+ Làm bài tập 4, 5/trang 75, 76 sách giáo khoa.
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Bài 23

BÀI LUYỆN TẬP 4 

A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức



Củng cố khái niệm mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí và tỉ khối cuả chất khí.

2)- Kỹ năng


+ Biết cách chuyển đổi qua lại giưã các đại lượng : số mol (n), khối lượng (m) và thể tích chất khí  (V) ở điều kiện chuẩn.


+ Giải bài toán hoá học theo mol và giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Phương pháp


Đàm thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.


2)-Đồ dùng dạy học


Sách giáo khoa, sách giáo viên, sơ đồ chuyển đổi giưã m, n, V.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

Sưả bài tập 4, 5/trang 75, 76 sách giáo khoa.


2)- Tổ chức dạy và học
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	Hoạt động 1

Các câu sau đây có ý nghiã như thế nào ?



+ 1,5 mol H



+ 2 mol H2


+ 0,15 mol H2O
Hoạt động 2

Em hiểu như thế nào về những câu sau :



+ Khối lượng mol cuả nước là 18 g.


+ Khối lượng cuả 1,5 mol nước là 22g.

Hoạt động 3

Em hiểu như thế nào về những câu sau :


+ Thể tích cuả 0,1 mol CO2 khác thể tích cuả 0,1 mol H2 (khộng cùng to , P)


+ Thể tích cuả 0,1 mol CO2 bằng thể tích cuả 0,1 mol H2 (đo cùng to , P hoặc đo ở đkc)


+ Thể tích cuả 1 mol CO2 bằng thể tích cuả 1 mol H2 là 22,4 lit (đo ở đkc)



+ Khối lượng cuả 1 mol CO2 có bằng khối lượng cuả 1 mol H2 không? Vì sao?

Hoạt động 4

Các câu sau đây có ý nghiã như thế nào?


+ d A / B = 1,5



+ d A / kk = 1,52

Hoạt động 5

Cho từng học sinh nêu hướng làm bài 1, 2, 3/trang 79 sách giáo khoa.

Hoạt động 6

- Nhắc lại các bước giải toán theo phương trình hoá học.

- Thực hiện bài 4/trang 79.


	
- Một học sinh trả lời câu hỏi cuả Giáo viên.


- 
Một học sinh đọc hiểu mục 1/trang 77 sách giáo khoa.


- Một học sinh trả lời câu hỏi cuả Giáo viên.


- 
Một học sinh đọc hiểu mục 2/trang 77 sách giáo khoa.


- 4 học sinh trả lời câu hỏi cuả Giáo viên.


- 
Một học sinh đọc hiểu mục 3/trang 77 sách giáo khoa.


- Học sinh vẽ sơ đồ trang 78 vào tập.


- Một học sinh trả lời câu hỏi cuả Giáo viên.


- 
Một học sinh đọc hiểu mục 4/trang 78 sách giáo khoa.


- 3 học sinh lên bảng làm bài.

- 4 bước.


- 1 học sinh nêu hướng làm câu a.


- 1 học sinh nêu hướng làm câu b.


- 1 học sinh lên bảng thực hiện.

	I/-Kiến thức cần có

1)- Mol


2)- Khối lượng mol


3)- Thể tích mol chất khí.



+Sơ đồ chuyển đổi giưã m, n và V.


4)- Tỉ khối cuả chất khí


5)-Bài tập



+ Bài 1 : SO3


+ Bài 2 : FeSO4


+ Bài 3 :




a)-
M = 138 (g)



b)-
% K = 56,5%





% C = 8,7%





% O = 34,8%



+ Bài 4 :



a)- 11,1 (g)




b)- 1,2 (lit)




D-DẶN DÒ


+ Hướng dẫn bài tập 5/trang 79 sách giáo khoa.


+ Xem lại các bài tập chương I, II, III để chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.
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ÔN TẬP HỌC KỲ I 

A-MỤC TIÊU


+ Hệ thống hóa các kiến thức đã học ở chương I , II, III.


+ Rèn luyện kỹ năng viết CTHH , lập PTHH, tính toán theo công thức hóa học và phương trình hóa học.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Phương pháp


Đàm thoại, nêu vấn đề.


2)-Đồ dùng dạy học
GV phát đề cương ôn tập trước cho HS , HS chuẩn bị bài trước ở nhà.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi theo đề cương ôn tập.
 Câu 1 : Em hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A, B, C, D mà cho là đúng


a/- Các đơn chất hóa học chỉ có một loại nguyên tử. Hợp chất có chứa nhiều loại nguyên tử được kết hợp hóa học với nhau. Chất nào trong những chất dưới đây là hợp chất ?

A.  Natri             B.  Oxi                C.    Nước               D.    Nhôm



b/- Chất nào dưới đây là chất hóa học tinh khiết ?

I.  Muối ăn rắn                   II.  Dung dịch muối ăn                  III.  Sữa tươi

IV.  Nước cất                     V.  Không khí                                VI.  Khí  Oxi

        A.  (III )  và  ( VI )               B. ( I ), ( IV ), ( VI )                    

        C. Tất cả                             D.  Chỉ có ( IV ) và ( VI )  
 Câu 2

a/- Cho công thức hóa học của các chất : Cl2 , H , O3 , Al , CO2 , CaCO3 , H2SO4 , H2O

Các chất đã được phân loại sau :

A.  Các đơn chất: Cl2 , H , O3 , Al  ; Các hợp chất : CO2 , CaCO3 , H2SO4 , H2O

B.  Các đơn chất:  Cl2 , H , Al     ; Các hợp chất : O3 , CO2 , CaCO3 , H2SO4 , H2O 

C.  Các đơn chất: Cl2 , O3 , Al    ;  Các hợp chất : CO2 , CaCO3 , H2SO4 , H2O                                                                  

 D.   Các đơn chất: H , Al              ; Các hợp chất : Cl2 , O3 , CO2 , CaCO3 , H2SO4 , H2O


b/-  Biết hóa trị của Ba (II)  và PO4 (III). Hãy chọn CTHH đúng trong số các công thức cho dưới đây:   


A.  BaPO4                B.  Ba3(PO4)2          C.   Ba3PO2                 D.  Ba2(PO4)3   

 Câu 3
 
a/-Một kim loại R tạo muối nitrat  R(NO3)3 . Muối sunfat của kim loại R nào sau đây được viết đúng ?  
 

A.  R(SO4)3           B.  R2(SO4)3               C.   R(SO4)2               D.   R3(SO4)2      


b/- Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A , B , C , D :

        
A.  5,342 . 10-23g      B. 6,023 . 10-23g          C.   4,482 . 10-23g     D. 3,990 . 10-23g
Câu 4: 
            Điền vào các câu sau đây với các từ hoặc cụm từ thích hợp: (Nguyên tử, nguyên tố, những nguyên tử , proton)

             a/ Đáng lẽ nói những ……………… loại nầy, những …………… loại kia, thì trong khoa học nói……………… hóa học này, …………… hóa học kia.

             b/ Những nguyên tử có cùng số ……………  trong hạt nhân đều là ……………… cùng loại, thuộc cùng một ……………… hóa học .

Câu 5: Các cách viết sau đây chỉ ý gì :  4 Ca , 2H , 3H2O ,  5O2 . 4 H2 , 2CO2 , 3SO2
 Câu 6: Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau:

Ba phân tử hidro, năm nguyên tử đồng, hai phân tử khí cacbonic , hai phân  tử canxi cacbonat.            
 Câu 7 : Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi :

    Fe (III) và O  ,   Ca  và  (NO3)  ,  Al và S(II)  ,  Ba  và  Cl  ,   Na  và  (PO4)            

 Câu 8: Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau:

           AlCl3  ,  SO3    , Na2 CO3  ,   P2O5  ,   Al2(SO4)3 ,  CO2  ,  CO  , K3PO4 ,  Cu(NO3)2
  
 Câu 9: Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng và tính phân tử khối của tất cả các CTHH :
              ZnCl ,  Ba2CO3 ,  MgO2  , Ca2( PO4)3 , K2O , Al3O2 , H2SO4 , Na(OH)2 , H2Cl2 , NaCl2
 Câu 10 : Phương pháp thích hợp nhất để tách muối ăn từ nước biển:

A/  Phương pháp chưng cất                        B/ Phương pháp bay hơi

C/  Phương pháp lọc                                    D/  Tất cả đều đúng

  Câu 11: Trong các định nghĩa về nguyên tử sau đây, định nghĩa nào là đúng:

A/ Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện, nguyên tử tạo ra mọi chất.

B/ Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé, không bị phân chia trong phản ứng hóa học.

C/ Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi electron mang điện tích âm.

      Câu 12:
a/ Phát biểu định luật bão toàn khối lượng .

                  
b/ Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất được bảo toàn? 
      Câu 13: Nung hỗn hợp gồm 2 muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76 gam hai oxit và 66 gam CO2 . Tính khối lượng hỗn hợp hai muối ban đầu ? 
      Câu 14: Cho sơ đồ các phản ứng hóa học sau đây:

 a/  Fe3O4  
+
CO
(  
CO2  
+  
Fe  

 b/  Al       
+    
HCl    
(   
AlCl3   
+  
H2  
 c/  Ca(OH)2
+   
HNO3 
(  
Ca(NO3)2 
+ 
H2O 

 d/  SO2  
+  
O2      
(   
SO3 

  Hãy chọn hệ số và viết thành PTHH. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi PTHH lập được. 

Câu 15: Xét các hiện tượng sau đây và chỉ rõ đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học?

 a/  Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi có dòng điện đi qua .

 b/  Khi đốt đèn cồn, cồn cháy biến đổi thành hơi nước và khí cacbonic.

        c/  Hòa tan đường vào nước thu được dung dịch đường.

        d/  Vôi sống cho vào nước, vôi sống biến thành vôi tôi.

       
Câu 16: Hãy tính :  


a/ Số mol của :  54g Al  ,  32g Cu  ,  11g CO2   , 342g Al2(SO4)3
                    
b/ Khối lượng của : 5,6 lít SO2  , 11,2 lít NH3    , 44,8 lít  O2  ,  2,8 lít N2
              
c/ Thể tích của :    22g CO2   , 160g SO3   ,   4g H2   ,    35,5g Cl2
                 
d/ Khối lượng của: 12.1023 nguyên tử Al

            
e/ Tính khối lượng và thể tích của hỗn hợp gồm: 0,2mol O2 ,0,25mol H2, 0,3mol N2  
          
Câu 17: Khí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước.    

                   
a/ Hãy lập phương trình hóa học ? 

                   
b/ Tính khối  lượng  khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 4lít khí metan. Các khí đo ở đktc

                  
c/ Tính thể tích CO2  (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,2mol khí metan?

                  
d/  Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?

          
Câu 18:  Hợp chất Y có phân tử khối là 58 đvc, cấu tạo từ hai nguyên tố C và H trong đó C chiếm 82,76 % khối lượng của hợp chất . Xác định công thức phân tử của Y ?
  
Câu 19:  Hãy tính thể tích khí oxi đủ để đốt chay hết 33,6 lít A

                    Biết rằng:  - Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552.

                    - Thành phần theo khối lượng của khí A là : 75% C  và 25% H.

                       (Các thể tích khí đo ở đktc)
           
Câu 20 : Cho 13g kẽm vào dung dịch có chứa 10,95g axit clohidric. Dùng khí hidro sinh ra để khử đồng (II) oxit. 

         
a/ Lập các PTHH ?

        
b/ Hỏi lượng H2 sinh ra có thể khử được bao nhiêu mol CuO ? 
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